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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN THÀNH 
TỈNH BẮC NINH 

  n  n s : 03/2018/KDTM- ST 

Ngày: 24/4/2018 
V/v: Tranh chấp H p   n  t n   n   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà N uyễn Thị Minh Thu  

Cá  Hội thẩm nhân dân:  n  N uyễn   nh  u ;    N uyễn Thị   n  

- Thư ký phiên toà:  n  Tr n V n V  

- Đại diện  iện ki m sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên tòa: Bà 

N uyễn Thị H a - Kiểm s t viên  

Ngày 24 tháng 4 n m 2018 tại tr  sở To   n nhân  ân huyện Thuận Th nh xét 

xử s  thẩm công khai v   n  th  lý s : 01/2017/TLST - KDTM ngày 14 tháng 3 

n m 2017 về tranh chấp H p   n  t n   n  theo  uy t  ịnh  ưa v   n ra xét xử s  

01/2018/  ST- DS ngày 02 tháng 4 n m 2018  iữa c c  ư n  sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn- H  Nội ( H ) 

 ại  iện theo ph p luật:  n  N uyễn V n  -  h c v : T n   i m   c N ân 

h n  TM     i   n- H  Nội 

 ại  iện theo uỷ quyền:  

 n  Ho n   uân  -  h c v :  i m   c  H   hi nh nh  inh   c  (V n  

m t) 

Ông N uyễn V n V-  h c v :  huyên viên xử lý n    h n  xử lý n   trực 

thuộc  H - Chi nh nh  inh   c  (   m t) 

 ịa chỉ: N ân h n  TM     i   n- H  Nội   hi nh nh   ( ườn     phườn  

   thị xã Tn  tỉnh   c Ninh)  

   đơn: Ông N uyễn V n N  sinh n m 1978  (   m t) 

             Bà N uyễn Thị T  sinh n m 1981  (V n  m t) 

 ùn  trú tại  ịa chỉ: Thôn Thiện D   xã Ninh     huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh  

Ng  i có  uy n   i  ngh   v   iên  u n: 

- Ông N uyễn   nh    sinh n m 1976  H TT: Thôn N hi An  xã Trạm  ộ  

huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh   (   m t) 

 - Bà V  Thị H1, sinh n m 1985. H TT:  hu Hai Vân  phườn  Vân Dư n   

th nh ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh  (V n  m t) 

- Ông N uyễn Ho n  H2  sinh n m 1975  (V n  m t) 

-  Bà N uyễn Thị    sinh n m 1983  (V n  m t) 
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 ùn  trú tại  ịa chỉ: Thôn  N  xã T, huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh. 

- Ông N uyễn  u c    sinh n m 1970  (V n  m t) 

- Bà Tr n Thị N, sinh n m 1974  (V n  m t) 

- Anh Tr n Tuấn A  sinh n m 1995  (V n  m t) 

 ùn  trú tại  ịa chỉ: Thôn T  xã N  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh  

(Bà N uyễn Thị T, ông N uyễn   nh  ,    V  Thị H1, ông N uyễn Ho n  H2, 

   N uyễn Thị  ,  ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ều c  v n 

  n  y quyền cho ôn  N uyễn V n N). 

- V n ph n  côn  ch n    c H   tỉnh   c Ninh  o ôn  N uyễn Th  H3-  h c 

v : Trưởn  V n ph n  côn  ch n   ại  iện  

 ịa chỉ: s  188   ườn     thị trấn  , huyện Tiên Du  tỉnh   c Ninh  

                                                                                                          (V n  m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo   n  hởi  iện v  lời tr nh   y c a c c  ư n  sự tại Toà án th  nội  un  

v   n  ư c t m t t như sau: 

 h a  ại diện  ho n uyên   n tr nh  ày: Ngày 28/11/2014 Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn- H  Nội  chi nh nh Từ   n (nay l   hi nh nh  inh   c) v i v  ch n  

ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T c   ý H p   n  cấp hạn m c t n   n  s  

06/2014/H TDHM-  N/ H  112100 v i nội  un : Ngân hàng SHB cho ông N,    

T vay s  tiền theo  i  trị hạn m c t i  a l  5 000 000 000  (N m tỷ   n ); Thời hạn 

cấp hạn m c l  12 th n  (  ể từ n  y 02/12/2014   n n  y 02/12/2015)  Thời hạn mỗi 

 ho n vay tron  HMTD  ư c quy  ịnh c  thể tại  h  ư c nhận n  nhưn   hôn  vư t 

qu  06 th n ; M c   ch vay:    sun  v n lưu  ộn   inh  oanh vật liệu xây  ựn ;  ãi 

suất cho vay:  ãi suất vay tron  hạn 10 3%/n m  m c lãi suất n y   ư c  p   n    i 

v i c c  ho n  i i n ân ph t sinh tron  thời hạn 05 n  y l m việc  ể từ n  y  ý h p 

  n  n y;  ãi suất qu  hạn   n  150% lãi suất vay tron  hạn.  

 au  hi  ý H p   n  cấp hạn m c t n   n  n y  N ân h n   ã  i i n ân cho ông 

N,    T theo  h  ư c nhận n  s  10-06/2014/H TDHM-CN/SHB.112100/KUNN 

n  y 27/11/2015 v i s  tiền 2 430 000 000 ;  ãi suất cho vay 9 6%/n m;  ãi suất qu  

hạn   n  150% lãi suất vay tron  hạn; M c   ch sử   n  v n vay: Thanh to n tiền mua 

xi m n ; Thời hạn vay: 06 th n ; N  y rút v n: 27/11/2015  n  y   n hạn 27/5/2015   

Từ  hi  ý H p   n  t n   n    n n  y 22/4/2018 ông N,    T  ã tr   ư c cho 

N ân h n   ư c t n  s  tiền l  641 396 706  (c  thể: tiền   c 446.630.389   tiền 

lãi 194.766.317 ). 

Nay N ân h n   ề n hị To   n  uộc ông N,    T ph i tr  cho N ân h n  t n  

s  tiền   c v  lãi  lãi phạt tạm t nh   n n  y 22/4/2018  l  2.516.907.164  (   thể: tiền 

  c 1 983369 611   tiền lãi qu  hạn 355 691 704   lãi phạt 177 845 840 ) 

 h a  ị   n là ông N uyễn  ăn N   à N uyễn Thị T do ông N  ại diện tr nh 

 ày: Ông x c nhận 28/11/2014  iữa v  ch n  ôn  v  Ngân hàng TMCP Sài Gòn- 

H  Nội  chi nh nh Từ   n c   ý H p   n  cấp hạn m c t n   n  v  nội  ung h p 

  n  như ph a N ân h n  tr nh   y l   ún    au  hi  ý H p   n  t n   n  này, 

N ân h n   ã  i i n ân cho  v  ch n  ôn  s  tiền 2 430 000 000  theo  h   

ư c nhận n  s  10-06/2014/H TDHM-CN/SHB.112100/KUNN ngày 27/11/2015. 
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 ể   m   o cho  ho n vay n y   a hộ  ia   nh   m:  ng N uyễn   nh  ,    

V  Thị H1; Ông N uyễn Ho n  H2,    N uyễn Thị  ;  Ông N uyễn  u c  , bà 

Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ã  ý 03 H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất 03 

thửa  ất c a 03 hộ  ia   nh trên cho N ân h n  như ph a N ân h n  tr nh   y l  

 ún   

Nay ph a N ân h n   hởi  iện yêu c u v  ch n  ôn  ph i tr  N ân h n  t n  s  

tiền   c v  lãi tạm t nh   n n  y 22/4/2018 l  2.516.907.164 . Ông x c nhận v  

ch n  ôn  c n n  N ân h n  s  tiền trên v    n  ý tr  n  N ân h ng. Nhưn   o 

hiện nay việc  inh  oanh c a v  ch n  ôn   an    p  h   h n nên ôn   ề n hị 

ph i N ân h n  t ch riên   i  trị từn  t i s n th  chấp  ể cho v  ch n  ôn  tr    n 

s  tiền   c tư n   n  v i từn  t i s n th  chấp  

Cá  tài sản  ảm  ảo  ho khoản vay này ph a n uyên   n   ị   n và nhữn  

n ười  ó quyền lợi  n hĩa vụ liên quan thốn  nhất tr nh  ày:  

1. N  y 25/3/2014 ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ý 

H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  67/2014/H T - 

BTB/SHB.TS cho N ân h n    Nội  un  h p   n :  n   hư n      N   anh Tuấn 

Anh th  chấp to n  ộ quyền sử   n   ất  v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  

10  tờ   n    s  147/1   iện t ch 265,0m
2
 tại thôn T  xã N  huyện Thuận Th nh  

tỉnh   c Ninh  Thửa  ất n y  ư c U ND huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh cấp 

 iấy ch n  nhận quyền sử   n   ất s  Y 213584 n  y 23/12/2003 man  tên n ười 

sử   n   ất l  hộ ôn  N uyễn  u c  . 

 i  trị t i s n n y  ư c hai  ên th n  nhất  ịnh  i  l  1 060 000 000  (Theo 

 iên   n  ịnh  i  t i s n s  48/2014/    - CN/SHB.TS ngày 18/3/2014). T i s n 

này ông P, bà N, anh Tuấn A th  chấp cho N ân h n   ể   m   o thực hiện to n 

 ộ n hĩa v  tr    c  lãi tron  hạn  lãi qu  hạn  ph    i thườn  thiệt hại v  c c 

 ho n ph i tr   h c c a ông N,    T   i v i N ân h n      thể: H p   n  cấp t n 

  n  s  40/2014/H TDNH-  N/ H  T  n  y 25/3/2014 v  c c ph  l c / v n   n 

sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c )  

* N  y 01/12/2014  iữa N ân h n  v i ông P, bà N, anh Tuấn A, ông N,    T 

th n  nhất  ý   t  h  l c sửa   i     sun  h p   n  th  chấp quyền sử   n   ất 

c a  ên th   a s  01/2014- 67/2014/H T -  T / H /  H   Nội  un :  ửa   i  iều 

2 c a H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  67/2014/H T - 

BTB/SHB.TS ngày 25/3/2014. T i s n n y ông P, bà N, anh Tuấn A th  chấp cho 

N ân h n   ể   m   o thực hiện to n  ộ n hĩa v  tr    c  lãi tron  hạn  lãi qu  

hạn  ph    i thườn  thiệt hại v  c c  ho n ph i tr   h c c a ông N,    T   i v i 

N ân h n      thể: H p   n  cấp t n   n  s  40/2014/H TDNH- CN/SHB.TS 

n  y 25/3/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c ); 

H p   n  t n   n  hạn m c s  06/2014/H TDHM- CN/SHB.112100 ngày 

28/11/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c )  

 i  trị n hĩa v   ư c   o   m   n  t i s n th  chấp theo h p   n  n y   m: 

   tiền cấp t n   n  c a N ân h n  cho ông N,    T v i  i  trị n    c t i  a l  

795 000 000 ; To n  ộ s  tiền lãi ( ao   m lãi tron  hạn v  lãi qu  hạn)  ph     i 

thườn  thiệt hại         

2. Ngày 20/6/2014 ông N uyễn Ho n  H2, bà N uyễn Thị    ý H p   n  th  

chấp quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  148/2014/H T - BTB/SHB. 112100 v i 
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N ân h n  SHB. Nội  un  h p   n :  Ông H2,      th  chấp to n  ộ quyền sử 

  n   ất  v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  57  tờ   n    s  30   iện t ch 

72m
2
 tại xã N  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh  Thửa  ất n y  ư c U ND 

huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh cấp  iấy ch n  nhận quyền sử   n   ất  

quyền sở hữu nh  v  c c t i s n   n liền v i  ất s     478580 ngày 12/01/2011 

mang tên ông N uyễn Ho n  H2. 

 i  trị t i s n n y  ư c hai  ên th n  nhất  ịnh  i  l  720 000 000  (Theo 

 iên   n  ịnh  i  t i s n s  64/2014/    - CN/SHB.TS.112100 ngày 19/6/2014).  

Tài s n n y ông H2, bà Q th  chấp cho N ân h n   ể   o   m cho n hĩa v  

thanh to n v  tr  n  to n  ộ c c  ho n n    c  lãi tron  hạn  lãi qu  hạn  ph   tiền 

  i thườn  thiệt hại v  c c  ho n ph i tr   n hĩa v  t i ch nh  h c c a ông N,    T 

  i v i N ân h n      thể: H p   n  cấp t n   n  s  40/2014/H TDNH- 

 N/ H  T  n  y 25/3/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  

n y (n u c )  

* N  y 01/12/2014  iữa N ân h n  v i ông H2, bà Q và ông N,    T th n  

nhất  ý   t  h  l c sửa   i     sun  h p   n  th  chấp quyền sử   n   ất c a  ên 

th   a s  01/2014-148/2014/H T -  T / H  112100/  H   Nội  un :  ửa   i/    

sun   ho n 2 1  iều 2 c a H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  

148/2014/H T - BTB/SHB. 112100  ngày 20/6/2014. T i s n n y ông H2, bà Q th  

chấp cho N ân h n   ể   m   o thực hiện to n  ộ n hĩa v  tr    c  lãi tron  hạn  

lãi qu  hạn  ph    i thườn  thiệt hại v  c c  ho n ph i tr   h c c a ông N,    T   i 

v i N ân h n      thể: H p   n  cấp t n   n  s  40/2014/H TDNH- 

CN/SHB.TS ng y 25/3/2014 v  c c ph  l c/v n   n sửa   i     sun  h p   n  

n y (n u c ); H p   n  t n   n  hạn m c s  06/2014/H TDHM- 

CN/SHB.112100 ngày 28/11/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p 

  n  n y (n u c )  

3. Ngày 10/7/2014 ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1  ý H p   n  th  chấp 

quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  175/2014/H T - BTB/SHB.112100 v i N ân 

h n  SHB. Nội  un  h p   n : Ông P     H1 th  chấp to n  ộ quyền sử   n   ất  

v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  61  tờ   n    s  17   iện tích 325,0m
2
 tại 

phườn  V  th nh ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh  Thửa  ất n y  ư c U ND th nh 

ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh cấp  iấy ch n  nhận quyền sử   n   ất  quyền sở 

hữu nh  ở v  t i s n  h c   n liền v i  ất s   E 863052 n  y 25/4/2011 man  tên ôn  

Nguyễn   nh  , bà V  Thị H1.  

 i  trị t i s n n y  ư c hai  ên th n  nhất  ịnh  i  l  975 000 000  (Theo 

 iên   n  ịnh  i  t i s n s  85/2014/    - CN/SHB.112100 ngày 27/6/2014).  

T i s n n y ôn   húc     H n  th  chấp cho N ân h n   ể   m   o thực hiện 

toàn  ộ n hĩa v  thanh to n v  tr  to n  ộ c c  ho n n    c  lãi tron  hạn  lãi qu  

hạn  ph    i thườn  thiệt hại v  c c  ho n ph i tr   h c c a ông N,    T   i v i 

N ân h n      thể: H p   n  cấp t n   n  s  40/2014/H TDNH- CN/SHB.TS 

n  y 25/3/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c )       ; 

   tiền cấp t n   n  c a N ân h n  cho ông N,    T v i  i  trị (n    c) t i  a là 

730 000 000  ho c một s  tiền  h c theo tho  thuận  iữa N ân h n  v  ông N,    T; 

To n  ộ s  tiền lãi ( ao   m lãi tron  hạn v  lãi qu  hạn)  ph     i thườn  thiệt 

hại         



 5 

* N  y 01/12/2014  iữa N ân h n  v i ôn   húc     H n  v  ông N,    T 

th n  nhất  ý   t  h  l c sửa   i     sun  h p   n  th  chấp quyền sử   n   ất 

c a  ên th   a s  01/2014-175/2014/H T -  T / H   112100/  H   Nội  un : 

 ửa   i  ho n 2 1  iều 2 c a H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất c a  ên th   a s  

175/2014/H T - BTB/SHB. 112100 ngày 10/7/2014:  T i s n n y ôn   húc     

H n  th  chấp cho N ân h n   ể   m   o cho n hĩa v  thanh to n v  tr  to n  ộ 

c c  ho n n    c  lãi tron  hạn  lãi qu  hạn  ph    i thườn  thiệt hại v  c c  ho n 

ph i tr   n hĩa v  t i ch nh  h c c a ông N,    T   i v i N ân h n    

C  thể: H p   n  cấp t n   n  s  40/2014/H TDNH- CN/SHB.TS ngày 

25/3/2014 v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c ); H p 

  n  t n   n  hạn m c s  06/2014/H TDHM- CN/SHB.112100 ngày 28/11/2014 

v  c c ph  l c / v n   n sửa   i     sun  h p   n  n y (n u c )      

Ông N uyễn   nh  ,    V  Thị H1, ông N uyễn Ho n  H2,    Nguyễn Thị  ,  

ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ều x c nhận từ  hi  ý h p 

  n  th  chấp   n nay  t i s n th  chấp v n n uyên hiện trạn   hôn  c   i n  ộn   thay 

  i    v   hôn  c  ý  i n    về H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất. 

Tại phiên t a hôm nay:  

-  h a  ại  iện N ân h n  v n  iữ n uyên yêu c u  hởi  iện  ề n hị T a  n 

 uộc ông N,    T ph i tr  N ân h n  t n  s  tiền   c v  lãi tạm t nh   n n  y 

22/4/2018 l  2.516.907.164 .  ể từ n  y 23/4/2018 ông N,    T ti p t c ph i chịu 

lãi suất qu  hạn tư n   n  v i s  tiền c n n  theo H p   n  t n   n   ã  ý v i 

Ngân hàng. N u ông N,    T không thanh to n tr  n    y    cho N ân h n  th   ề 

n hị To   n xử lý t i s n th  chấp theo quy  ịnh c a ph p luật  ể N ân h n   thu h i 

n  theo quy  ịnh c a ph p luật. 

Về chi ph  xem xét thẩm  ịnh:  h a N ân h n    ề n hị T a  n  i i quy t theo quy 

 ịnh c a ph p luật  

- Ông N uyễn V n N x c nhận v  ch n  ông c n n  N ân h n  t n  s  tiền 

  c v  lãi theo như yêu c u c a N ân h n   Nhưn   o hiện nay việc  inh  oanh 

c a v  ch n  ôn   an    p  h   h n nên ôn   ề n hị  N ân h n  t ch riên   i  trị 

từn  t i s n th  chấp  ể cho v  ch n  ôn  tr    n s  tiền   c tư n   n  v i từn  

t i s n th  chấp  N u N ân h n   hôn    n  ý th  ông  ề n hị To   n  i i quy t 

theo quy  ịnh c a ph p luật   

-   n  N uyễn   nh   x c nhận v  ch n  ôn  c   ý h p   n  th  chấp t i s n 

cho N ân h n   ể   m   o cho  ho n vay c a ông N,    T  Nay  o v  ch n  ông N 

 an    p  h   h n nên ôn  c n   ề N ân h n  tạo  iều  iện cho v  ông N tr    n tiền 

  c  ể rút từn  t i s n th  chấp. 

-    N uyễn Thị T     V  Thị H1, ông N uyễn Ho n  H2,    N uyễn Thị  ,  

ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ã c  lời  hai tại T a  n v  c  

v n   n  y quyền cho ôn  N uyễn V n N tham  ia t  t n  tại T a  n v   ư c to n 

quyền  ưa ra c c quy t  ịnh tron  qu  tr nh  i i quy t v   n  Do vậy T a  n ti n h nh 

xét xử v n  m t  ị   n  n ười c  quyền l i  n hĩa v  liên quan theo quy  ịnh c a ph p 

luật  

- Ông Nguyễn Th  H3, Trưởn  V n ph n  côn  ch n    c H   tỉnh   c Ninh c   

  n xin v n  m t tại phiên t a  Tại   n tự  hai c a ôn  H3 thể hiện: N  y 

25/302014 V n ph n  côn  ch n    c H  nhận  ư c yêu c u côn  ch n  H p 
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  n  th  chấp quyền sử   n   ất c a ôn  N uyễn  u c       Tr n Thị N   anh 

N uyễn Tuấn A, trú tại: Thôn T  xã N  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh; N  y 

20/6/2014 V n ph n  côn  ch n    c H  nhận  ư c yêu c u côn  ch n  H p 

  n  th  chấp quyền sử   n   ất c a ôn  N uyễn Ho n  H1     N uyễn Thị    

trú tại: Thôn Ni, xã T  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh; N  y 10/7/2014 V n 

ph n  côn  ch n    c H  nhận  ư c yêu c u côn  ch n  H p   n  th  chấp 

quyền sử   n   ất c a ôn  N uyễn   nh    H TT: Thôn N, xã T  huyện Thuận 

Th nh  tỉnh   c Ninh     V  Thị H1  H TT: Thôn H  xã V  th nh ph    c Ninh  

tỉnh   c Ninh.   au  hi xem xét c c  iấy tờ yêu c u côn  ch n  c a Ông Phúc,    

H n   ông H2,     u nh   ông P, bà N, anh Tuấn A, V n ph n  côn  ch n    c H  

 ã ti n h nh côn  ch n  03 H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất trên theo  ún  

tr nh tự  th  t c quy  ịnh   

Tại phiên to  hôm nay  iểm s t viên  ph t  iểu v    t luận về việc tuân theo 

ph p luật t  t n  tron  qu  tr nh  i i quy t v   n c a Thẩm ph n  Hội   n  xét xử  

Thư  ý phiên to   n uyên   n   ị   n  n ười c  quyền l i n hĩa v  liên quan là 

  m   o theo  ún  quy  ịnh c a ph p luật  Về việc  i i quy t v   n:  ề n hị Hội 

  n  xét xử  p   n  các  iều 305  342  343 344  347  355 474 478  715, 720, 721  ộ 

luật Dân sự 2005;  iều 688  ộ luật  ân sự 2015   iều 91,144, 147, 227  ộ luật t  

t n   ân sự 2015;  iều 91  uật c c t  ch c t n   n ; N hị quy t 326 ngày 

30/12/2016 c a U TV H xử:  

-  hấp nhận to n  ộ yêu c u  hởi  iện c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn- H  Nội. 

-  uộc ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i thanh to n tr  n  cho N ân 

hàng TMCP  Sài Gòn- H  Nội- Chi nh nh Từ   n (nay l  chi nh nh  inh   c) 

t n  s  tiền   c  v  lãi tạm t nh   n n  y 22/4/2018 l  2.516.907.164  (Theo 

Thôn    o x c nhận  ư n  c a N ân h n  n  y 23/4/2018). 

Sau khi ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T thanh to n tr  n    y    cho 

Ngân hàng thì phía Ngân hàn  c  n hĩa v   i i chấp t i s n c a ông N uyễn   nh 

P,    V  Thị H1, ông N uyễn Ho n  H2,    N uyễn Thị  ,  ông N uyễn  u c  , bà 

Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A  ã th  chấp tại N ân h n  theo quy  ịnh c a ph p luật   

N u ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T  hôn  thanh to n tr  n    y    cho 

Ngân hàng thì N ân h n  c  quyền  ề n hị    quan thi h nh  n  ân sự c  thẩm 

quyền  ê  iên  ph t mại t i s n m  ông N uyễn   nh       V  Thị H1, ông N uyễn 

Hoàng H2     N uyễn Thị  ,  ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A 

 ã th  chấp cho N ân h n   ể N ân h n  thu h i n  theo quy  ịnh c a ph p luật  

Ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i chịu 6 000 000  chi ph  xem xét 

thẩm  ịnh v  tiền  n ph   inh  oanh thư n  mại s  thẩm theo quy  ịnh c a ph p 

luật   

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

 au  hi n hiên c u c c t i liệu c  tron  h  s  v   n  ư c thẩm tra tại phiên to     n 

c  v o   t qu  tranh luận tại phiên to    au  hi n he ý  i n  ại  iện Viện  iểm s t về 

việc tuân theo ph p luật t  t n   ân sự v  ý  i n về việc  i i quy t v   n  Hội   n  xét 

xử nhận  ịnh:  

Ngày 28/11/2014 Ngân hàng TMCP Sài Gòn- H  Nội  chi nh nh Từ   n (nay 

l  chi nh nh  inh   c) v i ôn  N uyễn V n N     N uyễn Thị T c   ý H p   n  

cấp hạn m c t n   n  s  06/2014/H TDHM-  N/ H  112100 v i nội  un : Ngân 
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h n  cho v  ch n  ông N,    T vay s  tiền theo  i  trị hạn m c t i  a l  

5 000 000 000  (N m tỷ   n ); Thời hạn cấp hạn m c l  12 th n  (  ể từ n  y 

02/12/2014   n n  y 02/12/2015)  Thời hạn mỗi  ho n vay tron  HMTD  ư c quy 

 ịnh c  thể tại  h  ư c nhận n  nhưn   hôn  vư t qu  06 th n ; M c   ch vay:    

sun  v n lưu  ộn   inh  oanh vật liệu xây  ựn ;  ãi suất cho vay:  ãi suất vay tron  

hạn 10 3%/n m  m c lãi suất n y   ư c  p   n    i v i c c  ho n  i i n ân ph t sinh 

tron  thời hạn 05 n  y l m việc  ể từ n  y  ý h p   n  n y;  ãi suất qu  hạn   n  

150% lãi suất vay tron  hạn   

 au  hi  ý H p   n  cấp hạn m c t n   n  n y  N ân h n   ã  i i n ân cho ông 

N,    T theo  h  ư c nhận n  s  10-06/2014/H TDHM-CN/SHB.112100/KUNN 

n  y 27/11/2015 v i s  tiền 2 430 000 000 ;  ãi suất cho vay 9 6%/n m;  ãi suất qu  

hạn   n  150% lãi suất vay tron  hạn; M c   ch sử   n  v n vay: Thanh to n tiền mua 

xi m n ; Thời hạn vay: 06 th n ; N  y rút v n: 27/11/2015  n  y   n hạn 27/5/2015  

Ông N,    T x c nhận  ã nhận    s  tiền  n y  

 ể   m   o cho  ho n vay n y  ông N uyễn   nh       V  Thị H1, ông 

N uyễn Ho n  H2     N uyễn Thị  ,  ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n 

Tuấn A  ã  ý 03 H p   n  th  chấp  quyền sử   n   ất cho N ân h n    

Hội   n  xét xử xét thấy: H p   n  t n   n   iữa N ân h n  v i ôn  N uyễn 

V n N     N uyễn Thị T và 03 H p   n  th  chấp t i s n  iữa N ân h n  v i ông 

N uyễn   nh       V  Thị H1, ông N uyễn Hoàng H2     N uyễn Thị  ,  ông 

N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A l  h p ph p. Khi  ý   t h p   n  

c c  ên  ều c    y    n n  lực h nh vi  ân sự  c c thỏa thuận tron  h p   n  về 

thời hạn vay  lãi suất  lãi phạt  ều tự n uyện v  tuân th  theo  ún  quy  ịnh c a 

N ân h n  nh  nư c  nội  un  v  h nh th c c a h p   n    m   o  ún  quy  ịnh 

c a ph p luật    ét thấy  ây l  h p   n  vay t i s n c  thời hạn  c  lãi v  c  t i 

s n   o   m c a  ên th   a  Việc ông N,    T  hôn  thanh to n tr  n  cho ph a 

N ân h n   hi   n hạn l  vi phạm n hĩa v  c a H p   n  t n   n   ã  ý   t   

 ét yêu c u c a ph a N ân h n   ề n hị T a  n  uộc ông N uyễn V n N     

N uyễn Thị T ph i tr  cho N ân h n  t n  s  tiền   c v  lãi t nh   n n  y n  y 

22/4/2018 l  2 516 907 164 . H    nhận thấy: Yêu c u n y c a ph a N ân h n  l  

c  c n c  v  phù h p v i quy  ịnh tại  iều 474  BLDS 2005 quy  ịnh về n hĩa v  tr  

n  c a  ên vay  phù h p v i nhữn  thỏa thuận c a c c  ên tron  c c  iều  ho n c a 

H p   n  t n   n   ã  ý   t nên c n chấp nhận  ể  uộc ông N,    T ph i tr  cho N ân 

h n  to n  ộ s  tiền   c v  lãi tạm t nh   n n  y 22/4/2018 l  2 516 907 164  theo 

như yêu c u c a N ân h n   

Sau khi ông N,    T thanh to n tr  n    y    cho N ân h n  th  ph a N ân 

h n  c  n hĩa v   i i chấp t i s n th  chấp c a ông N uyễn   nh       V  Thị H1, 

ông N uyễn Ho n  H2     N uyễn Thị  ,  ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh 

Tr n Tuấn A  ã th  chấp tại N ân h n  theo quy  

 ịnh c a ph p luật  

Tron  trườn  h p ông N,    T không thanh to n tr  n    y    cho N ân h n  

th  ph a N ân h n  c  quyền  ề n hị    quan thi h nh  n xử lý t i s n th  chấp m  

ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A;  Ông N uyễn Ho n  H2, 

bà N uyễn Thị  ; Ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1  ã th  chấp tại N ân h n  

 ể thu h i n  theo quy  ịnh c a ph p luật  
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  i v i việc  ôn  ch n  H p   n  th  chấp quyền sử   n   ất  iữa ông 

N uyễn   nh       V  Thị H1, ông N uyễn Ho n  H2     N uyễn Thị  ,  ông 

N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A v i N ân h n  TM     i   n- 

H  Nội  chi nh nh Từ   n c a V n ph n  côn  ch n    c H    ún  quy  ịnh c a 

ph p luật. 

Do yêu c u c a n uyên   n  ư c chấp nhận nên  ị   n ph i chịu tiền chi ph  

xem xét thẩm  ịnh tại chỗ v   n ph   inh  oanh thư n  mại s  thẩm theo quy  ịnh 

c a ph p luật  

V  c c lẽ trên  
 

 

QUY T ĐỊNH 

 

  n c  c c  iều  305  342  343 344  349  355 474 478  715  720  721  ộ luật Dân 

sự  2005;   iều 688  ộ luật  ân sự n m 2015;  iều 91  uật c c t  ch c t n   n   

  n c   iều 91, 144, 147, 157, 158, 227  235  254  262  264  ộ luật t  t n  

 ân sự 2015  

  n c  N hị quy t 326 n  y 30/12/2016 c a U TV H xử: 

1.  hấp nhận to n  ộ yêu c u  hởi  iện c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn- H  Nội. 

 uộc ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i c  tr ch nhiệm thanh to n tr  

cho Ngân hàng TMCP  Sài Gòn- H  Nội  Chi nhánh Từ   n (nay l   hi nh nh 

 inh   c) t n  s  tiền theo H p   n  cấp hạn m c t n   n  s  

06/2014/H TDHM- CN/SHB.112100 ngày 28/11/2014 l  2.516.907.164  (Hai tỷ 

n m tr m mười s u triệu ch n tr m linh  ẩy n h n một tr m s u tư   n ) (   thể: tiền   c 

1 983369 611  n   tiền lãi qu  hạn 355 691 704   n   lãi phạt 177 845 840   n ) 

 (Theo Thôn    o x c nhận  ư n  ngày 23/4/2018 c a N ân h n  TM    Sài 

Gòn- H  Nội   hi nh nh   inh   c). 

 ể từ n  y 23/4/2018 ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ti p t c ph i chịu 

lãi suất n  qu  hạn  lãi phạt theo H p   n  t n   n   ã  ý   t v i N ân h n  TMCP  

Sài Gòn- H  Nội  chi nhánh Từ   n cho   n  hi thanh to n xon  to n  ộ s  tiền c n 

n  N ân h n   

Sau khi ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T thanh to n tr  n    y    cho 

N ân h n  th  ph a N ân h n  c  n hĩa v   i i chấp t i s n c a ba hộ  ia   nh  ã 

th  chấp tại N ân h n  theo quy  ịnh c a ph p luật     thể:  

Ho n tr  ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A một  iấy 

ch n  nhận quyền sử   n   ất s  Y 213584 do U ND huyện Thuận Th nh  tỉnh 

  c Ninh cấp n  y 23/12/2003 man  tên n ười sử   n   ất l  hộ ôn  N uyễn  u c  . 

Ho n tr  ông N uyễn Ho n  H2, bà N uyễn Thị   một  iấy ch n  nhận 

quyền sử   n   ất  quyền sở hữu nh  v  c c t i s n   n liền v i  ất s     478580 

do U ND huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh cấp ngày 12/01/2011 mang tên ông 

N uyễn Ho n  H2. 

Ho n tr  ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1 một  iấy ch n  nhận quyền sử 

  n   ất  quyền sở hữu nh  ở v  t i s n  h c   n liền v i  ất s   E 863052 do 

U ND th nh ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh cấp ngày 25/4/2011 mang tên ông N uyễn 

  nh  , bà V  Thị H1.  
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N u ông Nguyễn V n N     N uyễn Thị T  hôn  thanh to n tr  n    y    cho 

Ngân hàng thì N ân h n  c  quyền yêu c u  hi c c thi h nh  n  ân sự  ê  iên  xử 

lý t i s n c a ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A;  Ông N uyễn 

Hoàng H2, bà N uyễn Thị  ; Ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1  ã th  chấp tại 

Ngân hàng  ể N ân h n  thu h i n  theo quy  ịnh c a ph p luật.    thể:  

- T i s n th  chấp c a ông N uyễn  u c  , bà Tr n Thị N, anh Tr n Tuấn A l  

chấp to n  ộ quyền sử   n   ất  v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  10  tờ 

  n    s  147/1   iện t ch 265 0m
2
 tại thôn T  xã N  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c 

Ninh  Thửa  ất n y  ư c U ND huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh cấp  iấy 

ch n  nhận quyền sử   n   ất s  Y 213584 ngày 23/12/2003 man  tên n ười sử 

  n   ất l  hộ ôn  N uyễn  u c  . 

- T i s n th  chấp c a  ông N uyễn Ho n  H2, bà N uyễn Thị   l  to n  ộ 

quyền sử   n   ất  v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  57  tờ   n    s  30  

 iện t ch 72m
2
 tại xã N  huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh  Thửa  ất n y  ư c 

U ND huyện Thuận Th nh  tỉnh   c Ninh cấp  iấy ch n  nhận quyền sử   n  

 ất  quyền sở hữu nh  v  c c t i s n   n liền v i  ất s     478580 ngày 

12/01/2011 mang tên ông N uyễn Ho n  H2. 

- T i s n th  chấp c a  ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1 l  to n  ộ quyền sử 

  n   ất  v  t i s n   n liền v i  ất c a thửa  ất s  61  tờ   n    s  17   iện t ch 

325,0m
2
 tại phườn  V  th nh ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh  Thửa  ất n y  ư c 

U ND th nh ph    c Ninh  tỉnh   c Ninh cấp  iấy ch n  nhận quyền sử   n  

 ất  quyền sở hữu nh  ở v  t i s n  h c   n liền v i  ất s   E 863052 n  y 25/4/2011 

mang tên ông N uyễn   nh  , bà V  Thị H1. 

2. Về chi ph  t  t n  v   n ph :  

Ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i chịu 6 000 000  (  u triệu   n ) 

tiền chi ph  xem xét thẩm  ịnh tại chỗ    c nhận N ân h n  TMCP  Sài Gòn- Hà 

Nội   hi nh nh  inh   c  ã nộp 6 000 000  tiền tạm  n  chi ph  xem xét thẩm 

 ịnh tại chỗ  Ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i ho n tr  Ngân hàng 

TMCP  Sài Gòn- H  Nội   hi nh nh  inh   c s  tiền 6 000 000  n  (  u triệu 

  n ). 

Ông N uyễn V n N     N uyễn Thị T ph i chịu 82 338 000 000  (T m mư i 

hai triệu  a tr m  a mư i t m n h n   n )  n ph   inh  oanh thư n  mại s  thẩm   

Ho n tr  Ngân hàng TMCP Sài Gòn- H  Nội 36.700 000  ( a mư i s u triệu 

 ẩy tr m n h n   n ) tiền tạm  n   n ph   ã nộp tại  iên lai thu s  AA/2012/00730 

ngày 14/3/2017 c a  hi c c Thi h nh  n  ân sự huyện Thuận Th nh  

Trườn  h p   n  n  quy t  ịnh  ư c thi h nh theo quy  ịnh tại  iều 2  uật Thi 

h nh  n  ân sự th  n ười  ư c thi h nh  n  ân sự  n ười ph i thi h nh  n  ân sự c  

quyền tho  thuận thi h nh  n  quyền yêu c u thi h nh  n  tự n uyện thi h nh  n ho c 

bị cưỡn  ch  thi h nh  n theo quy  ịnh tại c c  iều 6 7 v  9  uật Thi h nh  n  ân 

sự; thời hiệu thi h nh  n  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại  iều 30  uật Thi h nh  n 

 ân sự  

  N uyên   n   ị   n, n ười c  quyền l i  n hĩa v  liên quan  có m t c  quyền 

 h n  c o tron  hạn 15 n  y  ể từ n  y tuyên  n  

N ười c  quyền l i  n hĩa v  liên quan  v n  m t c  quyền  h n  c o tron  hạn 

15 n  y  ể từ n  y nhận  ư c thôn    o   t qu    n  n  
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  Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắ  Ninh; 

-  KSND huyện Thuận Thành; 

- THADS huyện Thuận Thành; 

- Cá   ư n  sự. 

- Lưu hồ s . 

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHI N T A 

 

 

Đ     

 

Nguyễn Thị Minh Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


